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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 4406/QĐ-UBND
	       Đồng Nai, ngày 19 tháng 10 năm 2021


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ thai sản và chính sách thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã;

Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 4403/TTr-SNV ngày 08 tháng 10 năm 2021. 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ thai sản và chính sách thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố) trên địa bàn tỉnh, với các nội dung sau:
1. Chế độ hỗ trợ thai sản đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã

a) Đối tượng áp dụng

Áp dụng đối với các chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã là nữ đang trong thời gian nghỉ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành.

b) Mức hỗ trợ

 Trong thời gian nghỉ thai sản được hưởng phụ cấp hàng tháng tương ứng với từng chức danh đang đảm nhiệm theo quy định của tỉnh. Mỗi người chỉ được hưởng chế độ thai sản tối đa hai lần, không bao gồm những trường hợp sinh con thứ ba trở lên.

c) Thời gian để tính chế độ

Thời gian nghỉ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động.

2. Chính sách thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố)

a) Đối tượng áp dụng

Áp dụng đối với các chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố), bao gồm cả các trường hợp đang hưởng chế độ hưu trí nhưng đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia công tác theo quy định.

b) Mức hỗ trợ

Thời gian không tham gia Bảo hiểm xã hội (không áp dụng đối với các trường hợp bắt buộc phải tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc từ 01/01/2016 trở đi) khi thôi việc được hỗ trợ cứ mỗi năm công tác bằng 01 tháng phụ cấp hiện hưởng. Mức lương cơ sở được áp dụng tại thời điểm ban hành quyết định thôi việc. 

Riêng đối với chức danh Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, thực hiện như sau:

- Trường hợp có thời gian công tác liên tục từ đủ 60 tháng trở lên, khi thôi việc được hỗ trợ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ.

- Trường hợp có thời gian công tác dưới 60 tháng, khi thôi việc thì được hỗ trợ như người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

c) Thời gian để tính chế độ

Quyết định thôi việc tại thời điểm nào thì hưởng hỗ trợ cho quá trình công tác đến thời điểm đó (bao gồm cả thời gian công tác không liên tục).
3. Nguồn kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện do ngân sách địa phương đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành.

4. Thời điểm áp dụng

Thời điểm áp dụng quy định chế độ hỗ trợ thai sản đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã được tính từ thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực thi hành. Riêng chính sách thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố) được tính cùng lúc với Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố) trên địa bàn tỉnh có hiệu lực thi hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyết định này làm cơ sở để Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội
đồng nhân dân tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ thai
sản và chính sách thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã,
ấp (khu phố) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 
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